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LỜI CAM ĐOAN 

 

     Tôi xin cam ñoan luận văn với ñề tài “Nghiên cứu cấu tạo, tính toán, bố 

trí hệ giằng trong khung thép nhẹ nhà công nghiệp một tầng một nhịp.” là của 

riêng tôi.  

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, không sao chép, 

trùng lặp với các luận văn ñã ñược bảo vệ. 

 

 

       Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2011 

Tác giả luận văn 

 

 

Nguyễn Thế Hiệu 
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                                   LỜI CẢM ƠN 

 
Sau quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, 

dưới sự giảng dạy, chỉ bảo, giúp ñỡ tận tình của các thầy cô giáo, ban chủ 

nhiệm khoa Sau ñại học, ñược sự cố vấn và hướng dẫn nhiệt tình của thầy 

giáo hướng dẫn khoa học, sự nỗ lực của bản thân, tôi ñã hoàn thành bản luận 

văn tốt nghiệp với ñề tài “Nghiên cứu cấu tạo, tính toán, bố trí hệ giằng 

trong khung thép nhẹ nhà công nghiệp một tầng một nhịp.” 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn ñến các thầy trong ban lãnh ñạo nhà trường, 

lãnh ñạo khoa Sau ñại học, tập thể các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên 

của trường Đại học kiến trúc Hà Nội và các ñồng nghiệp ñã tạo mọi ñiều kiện 

thuận lợi giúp tôi hoàn thành quá trình học tập và nghiên cứu. 

Đặc biệt tôi xin cảm ơn PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc ñã tận tình hướng 

dẫn, chỉ bảo ñể tôi hoàn thành luận văn này. 

 

 Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2011 

  

 

 

Nguyễn Thế Hiệu 

Học viên lớp CH- 08X 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

σ     :Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

γc     :Hệ số ñiều kiện làm việc. 

λ      :Độ mảnh của thanh giằng. 

r       :Bán kính quán tính của thanh giằng chịu kéo. 

λgh   :Độ mảnh giới hạn của cấu kiện.  

Lo     :Chiều dài tính toán cho thanh giằng chịu nén. 

L      :Chiều dài tính toán của thanh giằng chịu kéo. 

l       :Chiều dài thực của cấu kiện. 

N     :Nội lực kéo tính toán của thanh giằng chịu nén. 

        Ν∗    :Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt     :Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

       An     :Tiết diện thực của cấu kiện. 

       Ae       :Tiết diện thực hữu hiệu của cấu kiện. 

Ag     :Tiết diện nguyên của cấu kiện. 

 A     :Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo. 

        Af    :Diện tích cánh của cấu kiện. 

 f       :Cường ñộ tính toán của théo chịu kéo theo giới hạn chảy. 

        fy        :Ứng suất ñàn hồi cho phép ñược dùng ñể thiết kế 

 fu      :Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 

        Fy     :Ứng suất chảy của vật liệu thép làm cấu kiện. 

        Fu    :Ứng suất kéo cực hạn của vật liệu thép làm cấu kiện. 

 γc      :Hệ số ñiều kiện làm việc của kết cấu. 

 ϕ      :Hệ số uốn dọc. 

 kt      :Hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng. 
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 tΩ    :Hệ số an toàn. 

        φt     :Hệ số an toàn. 

        K     :Hệ số chiều dài tính toán của cấu kiện. 

 E      :Mô ñun ñàn hồi của vật liệu. 

 fa     :Ứng suất nén do tải trọng làm việc. 

 P      :Lực nén dọc trục do tải trọng làm việc. 

        h      :Chiều cao của cấu kiện.  

        h0     :Khoảng cách giữa trọng tâm cánh trên và cánh dưới. 

 b       :Bề rộng cánh của cấu kiện.  

 Rt        :Bán kính quán tính theo AISC. 

 Pbr    :Nội lực trong thanh giằng bên. 

 Mr    :Mô men do tải trọng gây ra tại tiết diện có giằng. 

Cd    :Hệ số phụ thuộc sự làm việc của cấu kiện 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Ngày nay, với chính sách mở cửa của nhà nước ñã thu hút rất mạnh mẽ 

sự ñầu tư kinh tế của các nước trên thế giới cộng với sự phát triển kinh tế, xã 

hội trong nước ngày càng tăng nhanh dẫn ñến sự hình thành các khu công 

nghiệp, khu chế suất ngày càng nhiều tại các tỉnh thành, ñịa phương trong cả 

nước. Nhu cầu xây dựng các nhà xưởng, nhà kho ngày càng tăng. 

Nhà khung thép nhẹ hay còn gọi là nhà khung Zamil với nhiều ưu ñiểm 

vượt trội so với các dạng nhà công nghiệp khác như nhà công nghiệp BTCT, 

hay nhà công nghiệp bằng thép khác với các tính năng như: 

+ Trọng lượng nhẹ so với các vật liệu khác giúp giảm tải trọng cố ñịnh. 

+ Tiết kiệm vật liệu. 

+ Lắp dựng ñơn giản, nhanh chóng. 

+ Tận dụng tối ña không gian nhà xưởng. 

+ Tính ñồng bộ cao do sử dụng các mối liên kết thiết kế sẵn và các 

nguyên vật liệu ñã ñược xác ñịnh trước ñể thiết kế và sản suất các kết cấu nhà. 

+ Dễ mở rộng quy mô. 

+ Tiết kiệm thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp. 

 Với các ưu ñiểm vượt trội như trên nhà khung thép nhẹ là loại nhà lý 

tưởng ñể sử dụng là xưởng cho ngành công nghiệp nhẹ như dệt may, chế biến 

nông thuỷ sản, lắp ráp cơ khí nhỏ…, nhà kho, nhà trưng bày sản phẩm, siêu 

thị… 

 Hệ giằng trong nhà công nghiệp khung thép nhẹ ngoài việc tăng ñộ ổn 

ñịnh theo phương mặt phẳng ngoài khung và truyền tải trọng theo phương dọc 

nhà còn có tác dụng bất biến hình. Việc tính toán và bố trí hệ giằng bất hợp lý 

có thể dẫn ñến sự cố cho công trình như hư hỏng hoặc làm sập toàn bộ công 

trình. 
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MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu cấu tạo, tính toán, vị trí bố trí các loại hệ giằng mái, cột từ 

ñó ñề xuất giải pháp bố trí hợp lý cho các hệ giằng trong nhà khung thép nhẹ 

một tầng một nhịp. 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Mặc dù hệ giằng trong các công trình xây dựng nói chung và trong các 

công trình công nghiệp bằng thép nói riêng rất ña dạng, nhưng do thời gian và 

khả năng còn hạn chế nên luận văn chỉ tập trung vào nội dung “Nghiên cứu 

cấu tạo, tính toán và bố trí hệ giằng trong khung thép nhẹ nhà công nghiệp 

một tầng một nhịp” với vật liệu thép làm việc trong giai ñoạn ñàn hồi. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU HỆ GIẰNG 

 

1.1 TÁC DỤNG CỦA HỆ GIẰNG TRONG NHÀ KHUNG THÉP NHẸ 

 Nhà công nghiệp một tầng một nhịp bằng thép nhẹ thông thường gồm 

các khung phẳng một nhịp liên kết với nhau thông qua các hệ kết cấu khác 

như hệ xà gồ, hệ sườn tường và các hệ giằng. 

Hệ giằng bao gồm giằng cột, giằng mái có vai trò rất quan trọng ñối với 

kết cấu khung của nhà công nghiệp. Hệ giằng là loại kết cấu thứ cấp, vai trò 

của nó chỉ ñứng sau hệ khung chịu lực chính. 

Ngoài việc liên kết các kung tạo ñộ cứng tổng thể, hệ giằng có tác dụng 

chịu tải trọng theo phương dọc nhà như tải trọng gió, cầu trục... Do nhà khung 

thép thép nhẹ thường sử dụng vật liệu có tính dẻo, cường ñộ cao nên tiết diện  

cột, xà ngang thường nhỏ, ñộ mảnh lớn nên việc tăng cường ñộ cứng của nhà, 

tăng ổn ñịnh cho các khung cứng bằng cách sử dụng các  hệ giằng là không 

thể thiếu ñược. 

Hệ giằng có thể chia làm hai nhóm chủ yếu: nhóm thứ nhất ñảm bảo sự 

liên kết không gian của các cấu kiện mái gọi là hệ giằng mái và nhóm thứ hai 

ñảm bảo sự liên kết giữa các cột gọi là hệ giằng cột. 

Hệ giằng mái thường là hệ các thanh chịu kéo ñặt ở hai bước ñầu hồi 

nhà, vị trí khe lún, khe nhiệt ñộ (bắt buộc phải có); dọc theo chiều dài nhà ở 

hai biên khi có dầm cầu trục.  

Hệ giằng mái ở hai ñầu hồi nhà có tác dụng truyền tải trọng gió ñầu hồi 

từ cột chống gió tới các hàng cột (biên và giữa), sau ñó tải trọng này sẽ ñược 

truyền xuống móng qua giằng cột.  

Hệ giằng mái dọc theo nhà ñể ñảm bảo sự làm việc không gian của nhà, 

giảm chiều dài tính toán ngoài mặt phẳng cho dầm khung ngang hoặc thanh 

cánh dàn, tạo tấm cứng mái.  
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Hệ giằng cột thường gồm các thanh chống chịu nén ñầu cột và các hệ giằng 
chéo dấu x. Các thanh chéo này thường là các thanh thép góc hoặc dạng dây 
chỉ làm việc chịu kéo.  

Như nói ở trên hệ giằng cột truyền lực dọc nhà (có thể lực do gió ñầu 

hồi hoặc do hãm cầu trục) xuống móng. 

* Tóm lại tác dụng của hệ giằng ñược thể hiện ở các nội dung sau:  

1.1.1 Tác dụng của hệ giằng trong việc giữ ổn ñịnh: 

  Đảm bảo ñộ cứng không gian, sự bất biến hình cho hệ kết cấu và việc lắp 

dựng kết cấu ñược vững chắc, an toàn và tiện lợi. 

Nhà thép công nghiệp một tầng một nhip ñược tạo thành từ tập hợp các 

khung phẳng với hệ kết cấu thanh mảnh  và chân cột theo phương ngoài mặt 

phẳng ñược cấu tạo khớp nên rất dễ mât ổn ñịnh theo phương dọc nhà ñòi hỏi 

phải có sự liên kết, giằng các khung lại với nhau tạo nên một khối không gian 

ổn ñịnh, ñảm bảo cho sự làm việc thống nhất giữa các khung, ñáp ứng yêu 

cầu về ñộ bền, ñộ ổn ñịnh tổng thể cho toàn bộ ngôi nhà vì vậy nhất thiết phải 

bố trị hệ giằng. 

1.1.2 Tác dụng của hệ giằng trong việc chịu lực: 

Hệ giằng trực tiếp chịu và truyền tác dụng của các lực ngang như gió 

ñầu hồi (do sườn tường truyền vào), lực ñộng ñất và lực hãm của cầu trục tác 

dụng theo phương dọc nhà vuông góc với mặt phẳng khung, ñồng thời làm 

cho sự truyền lực xuống móng nhà ñược ñi theo ñường ngắn nhất. Ngoài ra hệ 

giằng còn tham gia phân phối tải trọng tác dụng lên kết cấu và làm tăng thêm 

ñộ cứng tổng thể theo hướng ngang nhà, bảo ñảm kết cấu làm việc theo sơ ñồ 

không gian, tiết kiệm ñược vật liệu xây dựng. 

Tại vị trí liên kết giằng với dầm là những ñiểm ñược cố kết, ngăn cản 

chuyển vị theo phương dọc nhà, nhờ ñó hệ giằng tạo ñộ cứng không gian cho 

phạm vi mái, tường và góp phần làm giảm chiều dài tính toán theo phương 

ngoài mặt phẳng cho dầm, cột khung. 
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Hệ giằng mái dọc nhà tham gia phân phối lại tải trọng gió tác dụng 

trong phương mặt phẳng khung, tăng khả năng làm việc ñồng thời giữa các 

khung liền kề , giảm nhẹ mức ñộ nguy hiểm của khung ngang và làm giảm 

ñáng kể chuyển vị ngang ở ñỉnh khung . 

Hệ giằng cột trong nhà công nghiệp có nhiệm vụ tiếp nhận lực gió ñầu 

hồi truyền vào hệ giằng mái và lực hãm dọc nhà của cầu trục ñể truyền xuống 

móng. 

Ngoài ra ở Việt Nam tải trọng ñộng ñất ít ñược ñưa vào tính toán cho 

nhà công nghiệp một tầng, với loại tải trọng này hệ giằng là kết cấu tham gia 

chịu lực nhiều nhất trong nhà công nghiệp một tầng một nhịp. Do ñặc ñiểm 

của ñộng ñất Việt Nam thường có gia tốc bé và nhà khung thép nhẹ thường có 

kết cấu mái nhẹ, do ñó tải trọng ñộng ñất tác dụng lên công trình sẽ không lớn 

(thường nhỏ hơn tác dụng của tải trọng gió), vì vậy tải trọng ñộng ñất không 

ñược ñề cập ñến trong luận văn này . 

 

1.2 CÁC CÁCH BỐ TRÍ HỆ GIẰNG. 

Tuỳ theo từng yêu cầu cụ thể về chịu lực và về công năng sử dụng, hệ 

giằng thường sử dụng (hoặc phối hợp sử dụng) các dạng giằng như: giằng 

thanh tròn, giằng dây cáp, giằng thép góc và giằng dạng cổng hay còn gọi là 

khung giằng. 
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Hình 1.1 Nhà công nghiệp một tầng một nhịp sử  dụng khung thép nhẹ 

1  Kèo hồi  10  Tấm lợp thưng tường  
2  Xà gồ mái  11  Cửa sổ  
3  Khung thép  12  Cột khung  
4  Cửa trời  13  Giằng cột, giằng mái  
5  Tấm lợp mái  14  Tường xây bao  
6  Tấm lấy sáng  15  Xà gồ tường  
7  Máng nước  16  Cửa cuốn, cửa ñẩy  
8  Cửa chớp tôn  17  Mái hắt  
9  Cửa ñẩy  18  Cột hồi  
 

* Sự truyền lực gió từ ñầu hồi có thể mô tả sơ lược như sau: 

Lực gió từ ñầu hồi truyền vào cột gió thông qua tấm phủ tường và xà 

gồ tường ñầu hồi. Cột gió sẽ truyền lực nhận ñược xuống chân và lên hệ mái 

tại vị trí liên kết của nó với mái, ngay lập tức lực này ñược truyền thông qua 

các bộ phận của hệ mái như thanh chống gió, xà gồ mái tới hệ giằng mái, hệ 

giằng mái tiếp tục truyền lực gió này xuống móng thông qua các hệ giằng 

tường dựa vào diện chịu tải và ñộ cứng của hệ giằng. Do vậy việc bố trí hệ 

giằng trong nhà thép nhẹ phải ñảm bảo yêu cầu cấu tạo, ñảm bảo ñủ ñộ cứng 

cũng như chịu lực 
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1.2.1 Hệ giằng mái: 

 1.2.1.1 Trường hợp nhà khung thép nhẹ xà ngang là dàn thép (khung 

kèo Tiệp) 

 Hệ giằng mái [1] nhà khung thép có xà ngang dạng dàn, các thanh giằng 

ñược bố trí trong phạm vi từ cánh dưới dàn trở lên, chúng ñược bố trí nằm 

trong các mặt phẳng cánh trên, mặt phẳng cánh dưới và mặt phẳng ñứng giữa 

của dàn. 

 * Giằng trong mặt phẳng cánh trên [1]. 

Giằng trong mặt phẳng cánh trên gồm các thanh chéo chữ thập và các 

thanh chống dọc nhà nằm trong mặt phẳng cánh trên. Chúng có tác dụng bảo 

ñảm sự ổn ñịnh cho cánh trên của dàn, tạo nên những ñiểm cố kết không 

chuyển vị ra ngoài mặt phẳng. Giằng trong mặt phẳng cánh trên thường bố trí 

ở hai ñầu nhà, khối nhiệt ñộ, khi khối nhiệt ñộ quá dài thì bố trí thêm ỏ giữa 

sao cho khoảng cách giữa chúng không quá 60m. Hệ giằng cánh trên kết hợp 

với giằng cánh dưới tạo tành khối cứng Các dàn còn lại ñược liên kết với 

nhau và với khối cứng thông qua hệ thống xà gồ. 

Thanh chống dọc nhà dùng ñể cố ñịnh những nút quan trọng của nhà 

như nút ñỉnh nóc, nút ñầu dàn, nút dưới chân cửa trời. Các thanh chống dọc 

nhà giữ cho dàn ổn ñịnh trong quá trình lắp dựng. 
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Hình 1.2 Sơ ñồ bố trí hệ giằng cánh trên 
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* Giằng trong mặt phẳng cánh dưới [1]. 

Giằng trong mặt phẳng cánh dưới của dàn ñược ñặt tại các vị trí có 

giằng cánh trên. Hệ giằng cánh dưới tại ñầu hồi nhà dùng làm gối tựa cho cột 

hồi chịu tải trọng gió tác dụng lên tường hồi nên còn gọi là giằng gió. Ngoài 

ra trường hợp nhà xưởng có cầu trục có chế ñộ làm việc nặng, ñể tăng ñộ 

cứng cho nhà cần bố trí thêm hệ giằng cánh dưới theo phương dọc nhà. Hệ 

giằng này ñảm bảo sự làm việc cùng nhau của các khung, truyền tải trọng cục 

bộ tác dụng lên một khung sang các khung lân cận. Bề rộng của hệ giằng 

thường lấy bằng bề rộng gian ñầu tiên của nhà. 
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Hình 1.3 Sơ ñồ bố trí hệ giằng cánh dưới 

* Hệ giằng ñứng  

Hệ giằng ñứng ñược bố trí trong mặt phẳng các thanh ñứng, chúng có 

tác dụng cùng với hệ giằng cánh trên và hệ giằng cánh dưới tạo nên khối cứng 

bất biến hình, giữ vị trí cố ñịnh cho dàn khi lắp dựng. Thông thường hệ giằng 

ñứng ñược bố trí tại các thanhñứng ñầu dàn, thanh ñứng giữa dàn, chân cửa 

trời cách nhau 12 – 15m theo phương ngang nhà. Theo phương dọc nhà chúng 

ñược ñặt tại những gian có giằng mặt phẳng cánh trên và cánh dưới. 
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Hình 1.4 Sơ ñồ bố trí hệ giằng ñứng 

 1.2.1.2 Trường hợp nhà khung thép nhẹ có xà ngang là dầm thép 

(khung zamil) 

 Hệ giằng mái [12] trong nhà công nghiệp một tầng một nhịp sử dụng 

khung thép zamil ñược bố trí theo phương ngang nhà tại hai gian ñầu hồi 

(hoặc gần ñầu hồi), ñầu các khối nhiệt ñộ và ở một số gian giữa nhà (tuỳ 

thuộc vào chiều dài nhà) sao cho khoảng cách giữa các giằng bố trí không quá 

năm bước cột. Bản bụng của hai xà ngang cạnh nhau ñược nối bởi các thanh 

giằng chéo chữ thập. Các thanh giằng chéo có thể là thép góc, thép tròn hoặc 

cáp thép ñường kính không nhỏ hơn 12mm. Ngoài ra cần bố trí các thanh 

chống dọc bằng thép hình (thường là thép góc) tại những vị trí quan trọng như 

ñỉnh mái, ñầu xà, cột, chân cửa mái. 
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Gi»ng m¸ i Ø20

L 100x 100x 5200

200

Lç « van 23x30200

200 L 100x 100x 5 L 100x 100x 5

c h i t iÕt  a

Gi»ng m¸ i Ø20 Gi»ng m¸ i Ø20

c h i t iÕt  b c h i t iÕt  c

Lç « van 23x30Lç « van 23x30

 

Hình 1.5 Sơ ñồ bố trí hệ giằng mái 

1.2.2 Hệ giằng cột: 

 Hệ giằng cột [12] có tác dụng ñảm bảo ñộ cứng dọc nhà và giữ ổn ñịnh 

cho cột, tiếp nhận và truyền tải trọng xuống móng theo phương dọc nhà như 

tải trọng gió lên tường hồi, lực hãm dọc nhà của cầu trục. Vì thế bố trí hệ 

giằng cột gồm các thanh giằng chéo trong phạm vi cột trên và cột dưới tại 

những gian có bố trí hệ giằng mái. Các thanh giằng có thể dùng thép tròn 

ñường kính không nhỏ hơn 20mm hoặc dùng thép hình (thường là thép góc). 

Độ mảnh của thanh giằng không vượt quá 200. 
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Hình 1.6 Sơ ñồ bố trí hệ giằng cột 

1.2.3 Hệ giằng tường: 
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 Hệ giằng tường [1] gồm các thanh ñược bố trí theo chiều cao của cột 

khung hoặc cột hồi theo phương dọc nhà hoặc ngang nhà (hai ñầu hồi nhà), 

chúng ñược liên kết với cột khung hay cột hồi ở phía ngoài nhà (ñảm bảo về 

thẩm mỹ). Hệ giằng tường có tác dụng ñỡ các tấm panel tường (hoặc tôn 

tường), ñảm bảo sự ổn ñịnh của cột khung theo phương dọc nhà, ngoài ra hệ 

giằng tường còn có tác dụng truyền tải trọng gió theo phương ngang nhà lên 

hệ khung. 
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Hình 1.7 Sơ ñồ bố trí hệ giằng tường 

1.3 THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỐ TRÍ HỆ GIẰNG 

TRONG THỰC TẾ. 

Thực tế sử dụng hệ giằng trong nhà thép tiền chế ở Việt nam cho thấy tồn 

tại một số vấn ñề cơ bản mà một số kỹ sư khi thiết kế nhà thép ở Việt Nam 

còn mắc phải như là:   

Chưa hiểu rõ tác dụng cũng như vai trò của hệ giằng, cho nên ít quan tâm, 

coi nhẹ dẫn ñến bỏ qua tính toán hệ giằng mà chỉ bố trí theo cấu tạo, thậm chí 

có nhiều trường hợp bố trí thiếu và không hợp lý. 

Hiểu không ñúng hoặc chưa ñúng về nguyên lý làm việc, cách thức tính 

toán cũng như ảnh hưởng tới khung chính của từng loại thanh giằng, hệ giằng. 
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Sao chép một cách máy móc một số loại giằng theo thiết kế của một số 

nhà chế tạo khung thép tiền chế nước ngoài vào sử dụng mà không có sự tìm 

hiểu chi tiết và vận dụng ñúng ñắn với yêu cầu thiết kế của Việt Nam  

Hiện nay có hai hướng phổ biến ở Việt Nam trong việc sử dụng hệ giằng 

ñối với nhà thép tiền chế ñó là: 

- Sử dụng hệ giằng theo lối cổ ñiển thường áp dụng cho các nhà công 

nghiệp (khung dạng dàn) của những năm 70 - 80 của thế kỷ XX, chủ yếu là hệ 

giằng dạng chữ X với thanh giằng bằng thép góc . 

- Sử dụng hệ giằng mô phỏng theo các nhà sản xuất khung thép tiền chế 

có uy tín trên thế giới như Zamil steel, BHP… Các thanh giằng có thể là thép 

tròn, giằng cáp, giằng cổng dạng khung. 

Những nguyên nhân trên là yếu tố góp phần dẫn ñến sự không ñồng bộ, 

sai nguyên lý và lớn hơn nữa dẫn ñến những bất hợp lý, sai sót nghiêm trọng 

trong thiết kế , chế tạo và thi công nhà thép tiền chế. 

Trong công tác thiết kế thường xuyên xảy ra mâu thuẫn giữa các ñơn vị 

thiết kế và thẩm tra về việc tính toán , sử dụng loại giằng trong nhà thép tiền 

chế mà chưa có một hướng dẫn, quy ñịnh cụ thể nào ñể làm cơ sở lý luận cho 

loại hình này (kể cả tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam). 

Trong lĩnh vực thi công gần ñây ñã có xuất hiện ngày càng nhiều các sự 

cố khi thi công nhà thép tiền chế mà nguyên nhân chính là do không nắm 

vững vai trò của hệ giằng trong quá trình thi công. Nhà thép tiền chế thường 

ñược thiết kế có các hệ giằng mềm như thanh giằng thép tròn  hoặc cáp có ñộ 

cứng nhỏ nên ưu tiên lắp dựng gian giằng, giằng chéo ñồng thời cùng với 

thanh chống giằng tạo thành khối cứng khung giằng ñể giữ ổn ñịnh khung 

theo phương dọc nhà trong quá trình thi công. 

Sự cố ñáng chú ý gần ñây nhất là tại công trình Công ty dệt may Hoà 

Khánh thuộc khu CN Lê Minh Xuân – Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh mà 
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theo ñánh giá ban ñầu là do ñứt dây giằng khi căn chỉnh kèo mái (theo 

VIETBAO.VN ngày 27/12/2005)  

 

Hình 1.8 Sự cố công trình Công ty dệt may Hoà Khánh thuộc khu CN Lê 
Minh Xuân – Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh 

 

Chính vì vậy việc nghiên cứu chi tiết vai trò của hệ giằng, thiết lập và 

thống nhất cách tính toán, cách bố trí, cách sử dụng các loại hệ giằng, phạm vi 

ứng dụng của từng loại hệ giằng cũng như việc ñưa ra các khuyến cáo có ý 

nghĩa rất quan trọng cho các kỹ sư, các ñơn vị thiết kế, chế tạo và thi công 

nhà thép tiền chế ở Việt Nam trong thời ñiểm hiện nay, góp phần nâng cao 

chất lượng nhưng vẫn ñảm bảo mục tiêu  “Tiến ñộ - Giá thành’’. 
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CHƯƠNG 2 

CẤU TẠO, SỰ LÀM VIỆC VÀ CÁCH TÍNH TOÁN HỆ GIẰNG 

 

2.1 CẤU TẠO HỆ GIẰNG 

2.1.1 Khi hệ giằng là thép tròn 

 Loại thanh giằng này ñược các ñơn vị thiết kế ở Việt Nam sử dụng phổ 

biến trong những năm gần ñây, ñường kính thanh giằng thông thường dùng 

thép tròn Φ16, Φ18. 

 

Hình 2.1 Giằng mái bằng thép tròn (1thanh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.2 Liên kết giằng mái với xà ngang (trường hợp giằng bằng 1 thanh 
thép tròn) 
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Hình 2.3 Giằng mái bằng thép tròn (2thanh) 

 

 
Hình 2.4 Liên kết giằng mái với xà ngang (trường hợp giằng bằng 2 thanh 

thép tròn) 
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Hình 2.5 Giằng xà gồ mái bằng thép tròn 

 
                                   

 

 

Hình 2.6 Giằng cột bằng thép tròn 
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A

b

A

d

c

A

 

c h i t iÕt  a

c h i t iÕt  d
c h i t iÕt  b

c h i t iÕt  c

 

Hình 2.7 Cấu tạo giằng bằng thép tròn [1] 
 

 * Ưu ñiểm:  

 - Sự làm việc của thanh ñồng ñều, ñúng tâm. 

 - Bán kính quán tính của tiết diện theo mọi phương là như nhau nên có 

thể chịu tải trọng từ nhiều phía 

 - Khối lượng giảm dẫn ñến giảm giá thành, tận dụng ñược vật liệu có 

cường ñộ cao. 

 - Lắp dựng dễ dàng. 

 * Nhược ñiểm:  

 - Độ cứng tổng thể của hệ giằng nhỏ. 

Tài liệu này được lưu trữ tại http://tailieuxd.com/



 27

 - Ổn ñịnh kém. 

 - Sự làm việc của thanh giằng cần ñược nghiên cứu làm rõ thêm. 

2.1.2 Khi hệ giằng là cáp 

Cũng như thanh giằng bằng thép tròn thanh giằng bằng cáp ñược sử 

dụng khá phổ biến trong nhà thép tiền chế. Ưu ñiểm và nhược ñiểm của giằng 

cáp cũng giống như giằng bằng thép tròn nhưng chủ yếu ñược áp dụng cho 

các công trình chịu tải trọng ñộng, tải trọng gió lớn, tải trọng ñộng ñất. 

2.1.3 Khi hệ giằng là thép hình 

Sử dụng thanh giằng bằng thép góc là theo truyền thống của kết cấu thép 

Việt Nam từ những năm 70 của thế kỷ XX. Các thanh giằng kiểu này hiện nay 

vẫn ñược một số ñơn vị thiết kế và chế tạo sử dụng khá nhiều cho nhà khung 

thép nhẹ. 

 

Hình 2.8 Giằng cột bằng thép góc ñều cạnh (giằng dạng cổng) 
 
 
 

Tài liệu này được lưu trữ tại http://tailieuxd.com/



 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9 Cấu tạo giằng cột bằng thép góc ñều cạnh 
 

 

Hình 2.10 Giằng cột bằng thép góc ñều cạnh (giằng chữ thập) 
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Hình 2.11 Giằng mái bằng thép góc ñều cạnh (giằng chữ thập) 
 

 

Hình 2.12 Cấu tạo giằng mái bằng thép góc ñều cạnh 
 

* Ưu ñiểm :  

- Có tính truyền thống. 

- Độ cứng của thanh giằng lớn dẫn ñến tăng ñộ cứng tổng thể của      

khối giằng rất nhiều. 
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- Thanh giằng dễ ñảm bảo ñược các yêu cầu khống chế ñộ mảnh giới hạn 

tiêu chuẩn. 

 *Nhược ñiểm:  

- Chỉ phù hợp với nhà công nghiệp có kết cấu nặng, yêu cầu có ñộ cứng 

lớn, chịu tải trọng gió lớn. 

- Cấu tạo nặng nề, khó khăn cho việc lắp dựng. 

- Tăng khối lượng kết cấu dẫn ñến tăng giá thành công trình. 

2.2 TÍNH TOÁN HỆ GIẰNG 

2.2.1 Trường hợp ñơn giản 

2.2.1.1 Theo tiêu chuẩn Việt Nam [7] 

* Đối với các thanh chịu kéo 

Việc tính toán thanh giằng chịu kéo theo tiêu chuẩn Việt Nam rất ñơn 

giản như một cấu kiện chịu kéo thông thường. 

a) Tính toán bền  

c

n

f
A

N
γ≤=σ        (2 - 1) 

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo. 

 f – Cường ñộ tính toán của thép. 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc. 

b) Tính toán ổn ñịnh 

 Tiêu chuẩn Việt Nam quy ñịnh ñộ mảnh giới hạn của cấu kiện làm việc 

chịu kéo là :  

[ ]ghr

L
λ≤=λ        (2 - 2) 

 Trong ñó:  
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 λ − Độ mảnh của thanh giằng  

 L – Chiều dài tính toán của thanh giằng chịu kéo. 

 r-  Bán kính quán tính của thanh giằng chịu kéo. 

 λgh – Độ mảnh giới hạn của cấu kiện , λgh tra bảng 26 – TCXDVN 338: 

2005, thông thường lấy λgh = 400. 

* Đối với các thanh chịu nén 

a) Tính toán bền  

 Tính toán tương tự cấu kiện chịu kéo ñúng tâm. 

b)Tính toán ổn ñịnh 

∗ Chiều dài tính toán và ñộ mảnh λ của thanh giằng chịu nén: 

 Chiều dài tính toán cho thanh giằng chịu nén là: Lo = µ∗l (l – chiều dài 

thực của thanh giằng). µ = 1. 

 Độ mảnh của thanh giằng chịu nén: λ = Lo/ r (r – bán kính quán tính của 

tiết diện ngang cấu kiện). 

* Tính toán ổn ñịnh cho thanh giằng chịu nén ñúng tâm theo công thức: 

   cf
A

N
γ≤

ϕ
       (2 - 3) 

 Trong ñó: 

  N -  nội lực kéo tính toán của thanh giằng chịu nén (ñơn vị lưc) 

  A – Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo (ñơn vị       

diện tích) 

  f – Cường ñộ tính toán của théo chịu kéo theo giới hạn chảy (ñơn vị ứng 

suất) 

  γc – Hệ số ñiều kiện làm việc của kết cấu, γc = 0,9 

  ϕ − Hệ số uốn dọc , phụ thuộc ñộ mảnh quy ước E
fλ=λ  ñược tính 

theo các công thức: 

 + 0 ≤ λ  ≤ 2,5: ϕ = 1- ( 0,073-5,35
E
f ) λ λ  
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 + 2,5 ≤ λ  ≤ 4,5: 
 ϕ = 1,47 – 13,0 

E
f  - (0,371 – 27,3 

E
f  ) λ  + (0,0275 – 5,53

E
f ) λ 2

 

 + 4,5 ≤ λ: ϕ = 
( )λ−λ 51

332
2    

  ϕ  cũng có thể lấy từ bảng D.8, phụ lục D, TCXDVN 338:2005 – Kết 

cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế. 

 Ngoài ra với cấu kiện chịu nén theo tiêu chuẩn Việt Nam còn bị khống 

chế ñộ mảnh λ ≤ 200. 

2.2.1.2 Theo tiêu chuẩn Úc – AS4100 [19] 

 Tính toán  

* Đối với các thanh chịu kéo: 

Việc tính toán thanh chịu kéo như sau: 

t
* N9,0N ≤       (2 - 4) 

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = Ag*fy hoặc Nt = o,85ktAnfu 

Ag : Tiết diện danh nghĩa của cấu kiện. 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fy - ứng suất ñàn hồi cho phép ñược dùng ñể thiết kế 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 

 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng 

 kt = 1 với tiết diện ñều cạnh . 

 kt = 0,9 với tiết diện chữ T liên kết ở cánh . 

kt = 0,85 với tiết diện thép góc ñều cánh, thép C liên kết ở bụng,                  

thép góc không ñều cạnh liên kết ở cánh lớn hoặc thép I, C liên kết ở cả 

hai cánh . 
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kt = 0,75 với tiết diện thép góc liên kết bởi cánh ngắn và cho các tiết diện 

ngoài những tiết diện nói trên . 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Như vật là tiêu chuẩn Úc – AS4100 không khống chế ñộ mảnh tới hạn 

cho cấu kiện chịu kéo mà chỉ quan tâm ñến sự tác dụng lệch tâm của tải trọng 

ñối với cấu kiện chịu kéo thông qua hệ số kt. 

2.2.1.3 Theo tiêu chuẩn Mỹ - AISC/ASD [18] 

* Đối với các thanh chịu kéo: 

a). Tính toán theo ñộ bền 

* Với tiết diện nguyên (tiết diện không có giảm yếu) 

 + Theo AISC/ ASD : 

Khả năng chịu kéo cho phép của tiết diện cấu kiện là tn /P Ω  với Pn = 

FyAg và ñiều kiện thiết kế của cấu kiện [ 10 ]: 

t

gy

t

n AFP
N

Ω
=

Ω
≤        (2 - 5) 

 Trong ñó:   

N – Tải trọng tác dụng lên cấu kiện. 

 Fy - Ứng suất chảy của vật liệu thép làm cấu kiện. 

 Ag – Tiết diện nguyên của cấu kiện. 

 tΩ  - Hệ số an toàn, tΩ  = 1,67 

 + Theo AISC/LRFD: 

 Khả năng chịu kéo tới hạn của tiết diện cấu kiện là φτPn với Pn = FyAg và 

ñiều kiện thiết kế của cấu kiện là [ 10 ]: 

N ≤ φtPn = φtFyAg      (2 - 6) 

 Trong ñó :  

 N – Tải trọng tác dụng lên cấu kiện. 
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 Fy -Ứng suất chảy của vật liệu thép làm cấu kiện. 

 Ag – Tiết diện nguyên của cấu kiện. 

 φt – Hệ số an toàn, φt = 0,9 

* Với tiết diện thực (tiết diện có giảm yếu) 

 + Theo AISC/ASD :  

 Khả năng chịu kéo cho phép của tiết diện cấu kiện là Pn/ tΩ  với Pn = Fu. 

Ae và ñiều kiện thiết kế của cấu kiện là [ 10 ]: 

tt

n  Ae Fu.P
N

Ω
=

Ω
≤        (2 - 7) 

 Trong ñó :  

N – Tải trọng tác dụng lên cấu kiện. 

 Fu -Ứng suất kéo cực hạn của vật liệu thép làm cấu kiện. 

 Ae – Tiết diện thực hữu hiệu của cấu kiện. 

 tΩ – Hệ số an toàn, tΩ = 2,00 

 + Theo AISC/LRFD: 

 Khả năng chịu kéo tới hạn của tiết diện cấu kiện là φt Pn  với Pn = Fu. Ae 

và ñiều kiện thiết kế của kết cấu là: 

N ≤ φtPn = φtFuAe     (2 - 8) 

 Trong ñó : 

N – Tải trọng tác dụng lên cấu kiện. 

 Fu -Ứng suất kéo cựu hạn của vật liệu thép làm cấu kiện. 

Ae – Tiết diện thực hữu hiệu của cấu kiện. 

 φt – Hệ số an toàn, φt = 0,75 

b) Tính toán theo ñộ mảnh  

 Tiêu chuẩn Mỹ ñưa ra một nội dung rất khác biệt so với tiêu chuẩn Việt 

Nam về việc khống chế ñộ mảnh tới hạn của cấu kiện chịu kéo (cũng tương tự 

như tiêu chuẩn Úc – AS4100): 
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 “There is no maximum slenderness limit for design of member in 

tension” – không có giới hạn ñộ mảnh lớn nhất trong việc tính toán cấu kiện 

chịu kéo [10, tr.26]. 

 Tuy nhiên có một lưu ý trong [10, tr.26]: ñối với các cấu kiện chịu kéo 

khi tính toán thiết kế thì nên khống chế ñộ mảnh của cấu kiện không vượt quá 

300 (L/r ≤ 300) nhưng không áp dụng cho cấu kiện dạng thanh thép tròn hoặc 

dạng thanh sử dụng tăng ñơ, móc. 

 Từ phương pháp tính của các tiêu chuẩn trên dẫn tới kết luận: tính toán, 

sử dụng các thanh giằng chịu kéo bằng thép tròn trong kết cấu nhà thép tiền 

chế có ñầy ñủ cơ sở và cần sớm ñược thống nhất trong tiêu chuẩn ñể áp dụng 

thống nhất vào thiết kế nhà thép tiền chế ở Việt Nam. 

* Đối với các thanh chịu nén: 

 Chiều dài tính toán của thanh chịu nén: 

       Lo = K.l       (2 - 9) 

 K- hệ số chiều dài tính toán của cấu kiện phụ thuộc liên kết 2 ñầu cấu 

kiện 

  l – chiều dài thực của cấu kiện. 

  Theo bảng C-C2.1 của quy phạm Mỹ - AISC/ASD ta có sơ ñồ tính của 

thanh giằng chịu nén giống như tiêu chuẩn Việt Nam và K = 1. 

* Tính toán ổn ñịnh cho thanh giằng chịu nén ñúng tâm theo ứng suất cho 

phép: 

  Theo quy phạm Mỹ - AISC/ASD, ứng suất cho phép ñối với cấu kiện 

chịu nén ñúng tâm ñược tính toán như sau: 

 +Trường hợp Kl/r ≤ Cc:  
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
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
















−

=      (2 - 10) 

 +Trường hợp Kl/r ≥ Cc:  

     
2

2

a
)r/Kl(23

E12
F

π
=        (2 - 11) 

 Trong ñó: 

 
y

c F

E2
C π=  

 E – Mô ñun ñàn hồi của vật liệu 

 Fy - Ứng suất chảy của vật liệu 

Cấu kiện chịu nén ñúng tâm theo ứng suất cho phép ñược tính toán như sau: 

fa ≤ Fa         (2 - 12) 

 Trong ñó: 

 fa – Ứng suất nén do tải trọng làm việc, fa = P/Ag 

 P – Lực néndọc trục do tải trọng làm việc 

 Ag – Diện tích tiết diện nguyên của cấu kiện 

Để cấu kiện làm việc tốt, quy phạm Mỹ cũng ñề nghị khống chế ñộ mảnh của 

cấu kiện chịu nén ñúng tâm không nên vượt quá 200. 

2.2.2 Trường hợp ñặc biệt: (Thanh giằng chống uằn) [19] 

 Thanh giằng bên chống oằn ñược bố trí trong kết cấu nhà thép tiền chế 

với mục ñích chống oằn/xoắn cho dầm mái hoặc cột khi chịu lực, nó có tác 

dụng chống mất ổn ñịnh cục bộ cho cánh dưới của dầm hay cánh trong của 

cột (phần cánh này không liên kết trực tiếp với xà gồ nên rất dễ oằn ngang khi 

chịu nén – làm giảm ñáng kể khả năng chịu lực của tiết diện). 
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 Việc tính toán lại thanh giằng này liên quan mật thiết ñến việc tính toán 

thiết kế kết cấu dầm mái và cột cho khung nhà thép tiền chế, với thời gian có 

hạn tác giả xin phép không ñề cập kỹ trong luận văn này mà chỉ ñưa ra cách 

tính toán tham khảo từ tiêu chuẩn AISC/ASD và tài liệu tham khảo 

a). Tính khoảng cách thanh giằng cánh: 

+ Trường hợp tính toán cấu kiện (dầm hoặc cột) với ứng suất cho phép f = 

0,6fy – fy là ứng suất chảy của vật liệu: 

 Khoảng cách các thanh giằng chống oằn là L phải thoả mãn ñiều kiện  

( )










=

π
=

≤

f

b76
L

Afh

El2,0
L

L

c

f
c

       (2 - 13) 

 Trong ñó:  

 h– Chiều cao của cấu kiện  

 b- Bề rộng cánh của cấu kiện  

 Af – Diện tích cánh của cấu kiện  

 E – Mô ñun ñàn hồi của vật liệu  

 + Trường hợp tính toán cấu kiện (dầm hoặc cột) với ứng suất cho phép f 

=0,6fy: 

 Khoảng cách các thanh giằng chống oằn là L phải thoả mãn ñiều kiện 













=

=

≤

)fhA(

E6,0
L

f

10*102
rL

L

f
u

3

tu
     (2 - 14) 

 Trong ñó: 

  Rt- bán kính quán tính theo AISC là “bán kính quán tính của tiết 

diện gồm cánh nén và một phần ba của diện tích bụng nén, lấy ñối với trục 
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nằm trong mặt phẳng bụng dầm”. rt ñược lấy gần ñúng bằng 1,2ry – ry là bán 

kính quán tính của toàn bộ tiết diện với trục y. 

Các trường hợp khác không xét ñến vì khi ñó ứng suất cho phép f của cấu 

kiện chỉ ñược lấy nhỏ hơn 0,6f của cấu kiện chỉ ñược lấy nhỏ hơn 0,6fy, như 

vậy sẽ không khai thác ñược tối ña khả năng làm việc của cấu kiện. 

b). Tính toán thanh giằng cánh: 

 Khi xuất hiện oằn trong cấu kiện có thanh giằng bên, theo [10, phụ lục 

6.3.1b], nội lực trong thanh giằng là:  

Pbr = 0,02MrCd/ho       (2 - 15) 

 Trong ñó:  

 Pbr- Nội lực trong thanh giằng bên  

 Mr – Mô men do tải trọng gây ra tại tiết diện có giằng 

 Cd- Hệ số phụ thuộc sự làm việc của cấu kiện. Cấu kiện chịu uốn Cd = 1  

 h0 – Khoảng cách giữa trọng tâm cánh trên và cánh dưới 

 

2.3 KẾT LUẬN 

 - Giằng thép tròn và cáp thường ñược sử dụng trong nhà khung thép nhẹ 

do các ưu ñiểm như cấu tạo ñơn giản, trọng lượng bản thân nhẹ. 

 - Giằng thép góc thường ñược sử dụng trong nhà có kết cấu nặng, công 

trình xây dựng ở vùng có gió lớn. 

 - Việc tính toán cấu kiện thanh giằng theo tiêu chuẩn của các nước có sự 

khác nhau. Đối với tiêu chuẩn Việt Nam khi tính toán thanh giằng nói chung 

ñược kiểm tra theo cả ñộ bền và khống chế ñộ mảnh. 

 - Theo tiêu chuẩn Úc khi tính toán thanh giằng không khống chế ñộ 

mảnh cho cấu kiện chịu kéo mà thay bằng tính toán ñến sự tác dụng lệch tâm 

của tải trọng. 
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 - Theo tiêu chuẩn Mỹ các thanh giằng chỉ tính về bền không khống chế 

ñộ mảnh, tuy nhiên việc tính toán thanh giằng chịu kéo cũng ñược xét tới ñộ 

mảnh thông qua hệ số φt và Ωt. 
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CHƯƠNG 3 

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ BỐ TRÍ HỆ 

GIẰNG MÁI, GIẰNG CỘT ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA KHUNG 

 

 Hệ giằng mái, hệ giằng cột khi bố trí cho hệ thống kết cấu chịu lựccủa 

nhà khung thép nhẹ có tác dụng chịu tải trọng gió, phân phối tải trọng, tăng 

cường ổn ñịnh cho toàn bộ hệ sườn của nhà. Tuỳ từng ñiều kiện, hoàn cảnh, 

quy phạm mà có các áp dụng khác nhau. Để nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí 

bố trí, ảnh hưởng của các loại giằng thép tròn, thép góc ñến nội lực, chuyển vị 

trong kết cấu cũng như tính kinh tế khi bố trí giằng, trong chương này lấy ví 

dụ xét cho một nhà máy công nghiệp nhà một tầng, một nhịp có chiều dài nhà 

Lnhà =  B*13 = 6*13 = 78m; xây dựng ở Hà Nội thuộc phân vùng gió cấp II-B. 

Nhà có cầu trục với sức nâng 10 tấn. 

 Kết cấu chịu lực chính là hệ khung ngang ñã ñược tính toán có các thông 

số như sau [12]: 

 + Tiết diện cột chữ H tiết diện không ñổi bằng thép tổ hợp có kích thước: 

bản cánh có tiết diện: 150x10 (mm); bản bụng có tiết diện: 500x8 (mm). 

 + Tiết diện xà ngang chữ H thay ñổi tiết diện có kích thước: Đầu xà bản 

cánh có tiết diện:  150x10 (mm); bản bụng có tiết diện: 400x8 (mm), giữa xà 

bản cánh có tiết diện:  150x10 (mm); bản bụng có tiết diện: 300x8 (mm). 

 + Nhịp tính toán của khung lấy theo trục kiến trúc với bề rộng nhà là L = 

24m, cột liên kết ngàm với xà ngang và với móng. 

 + Chiều cao ñỉnh cột: 8,3m trong ñó chiều cao cột dưới là 6,3m. 

 Hệ giằng của nhà xét hai trường hợp: hệ giằng dùng thép tròn có ñường 

kính Φ16 và hệ giằng dùng thép góc ñều cạnh L50*50*3 

* Sơ ñồ tính: Tính toán hệ khung không gian kết hợp với hệ giằng với 8 

trường hợp cụ thể như sau: 
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 +Trường hợp 1: Hệ giằng chữ thập dùng thép tròn Φ16 không có thanh 

chống, bố trí ở gian thứ 2. 

+Trường hợp 2: Hệ giằng chữ thập dùng thép tròn Φ16 có thanh chống, 

bố trí ở gian thứ 2. 

 +Trường hợp 3: Hệ giằng chữ thập dùng thép góc L50x50x3 không có 

thanh chống, bố trí ở gian thứ 2. 

+Trường hợp 4: Hệ giằng chữ thập dùng thép góc L50x50x3 có thanh 

chống, bố trí ở gian thứ 2. 

 +Trường hợp 5: Hệ giằng chữ thập dùng thép tròn Φ16 không có thanh 

chống, bố trí ở gian thứ nhất. 

+Trường hợp 6: Hệ giằng chữ thập dùng thép tròn Φ16 có thanh chống, 

bố trí ở gian thứ nhất. 

 +Trường hợp 7: Hệ giằng chữ thập dùng thép góc L50x50x3 không có 

thanh chống, bố trí ở gian thứ nhất. 

+Trường hợp 8: Hệ giằng chữ thập dùng thép góc L50x50x3 có thanh 

chống, bố trí ở gian thứ nhất. 

 

 

 

Hình 3.1 Sơ ñồ khung ngang hồi nhà 
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Hình 3.2 Sơ ñồ khung ngang ñiển hình 

 

* Tải trọng tính toán [12]. 

 - Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải): 

Với nhà lợp mái tôn cộng với các lớp cách nhiệt, xà gồ mái, trọng lượng 

bản thân xà ngang ta có tổng tĩnh tải phân bố tác dụng lên xà ngang là qtt = 

2,05 kN/m. 

Trọng lượng bản thân dầm cầu trục quy về tải tập trung và mô men lệch 

tâm ñặt tại cao trình vai cột: Pctr = 6,3 kN; Mctr = 3,15kNm. 

- Hoạt tải mái: 

Theo TCVN 2737 – 1995 có qtc = 0,3kN/m2, hệ số vượt tải là 1,3. Quy 

ñổi hoạt tải mái về tải trọng phân bố ñều trên xà ngang ñược qht = 2,35 kN/m 

- Tải trọng gió: 

Với gió ở phân vùng II-B có W0 = 0,95 kN/m2, hệ số vượt tải là 1,2. Căn 

cứ vào hình dạng nhà và ñộ dốc, hệ số khí ñộng trong TCVN 2737 – 1995 ta 

ñược: 

+ Tải trọng gió tác dụng lên cột: 

Gió ñẩy: qñẩy = 5,47 kN/m 

Gió hút: qhút = 3,42 kN/m 

+ Tải trọng gió tác dụng lên mái: 
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Gió ñẩy: qñẩy = 2,19 kN/m 

Gió hút: qhút = 2,74 kN/m 

- Hoạt tải cầu trục: 

 Với thông số cầu trục trong bảng sau: 

Bảng 3.1: Bảng thông số cầu trục 

Nhịp 

Lk(m) 

Ch. 

Cao 

gabarit 

Hk(m) 

Khoảng 

cách 

Zmin(mm) 

Bề 

rộng 

gabarit 

Bk(m) 

Bề 

rộng 

ñáy 

Kk(m) 

Tr.lg 

cầu 

trục 

G(T) 

Tr.lg 

xe con 

Gxe(T) 

Áp lực 

Pmax(kN) 

Áp lực 

Pmin(kN) 

22,5 960 180 3900 3200 8,36 0,803 70,7 21,1 

 Ta có: 

+ Áp lực ñứng cầu trục 

Dmax = 178,5 kN; Dmin = 53,3 kN. 

Mmax = 89,25 kNm; Mmin = 26,65 kNm. 

+ Lực hãm ngang của cầu trục: T = 6,82 kN. 

* Xác ñịnh nội lực và chuyển vị. 

Nội lực hệ khung ñược xác ñịnh với từng trường hợp cụ thể và chất tải 

bằng phần mềm SAP 2000. Kết quả ñược thể hiện trong các bảng thống kê 

nội lực và chuyển vị (phần phụ lục). 
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3.1 Hệ giằng bố trí ở gian thứ hai. 

3.1.1 Trường hợp 1: Hệ giằng chữ thập dùng thép tròn Φ16 không có thanh 

chống: 

 

Hình 3.3 Sơ ñồ không gian bố trí hệ giằng 

3.1.1.1 Kết quả nội lực và chuyển vị: 

Bảng 3.2: Giá trị nội lực  khung thứ 2 - trường hợp 1 

Vị trí nút 
khung 

P V2 V3 T M2 M3 

KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

Đầu xà 
ngang 

108,423 70,487 0,243 0,012 0,116 239,961 

Đỉnh xà 
ngang 

160,128 31,547 1,594 0,004 3,078 37,888 

Đỉnh 
cột  

134,295 51,327 13,037 0,009 3,851 339,589 

Chân 
cột  

330,612 79,739 15,167 0,008 19,839 299,563 
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   Bảng 3.3: Giá trị chuyển vị  khung thứ 2- trường hợp 1 

Vị trí nút 
khung 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 

m m m Radians Radians Radians 

Đầu xà 
ngang 

0,014 0,007 0,001 0,001 0,000 0,001 

Đỉnh xà 
ngang 

0,004 0,004 0,110 0,012 0,001 0,000 

Đỉnh 
cột  

0,014 0,007 0,001 0,001 0,000 0,001 

Chân 
cột  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
3.1.1.2 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Việt Nam: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 7,779 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 3,14.1,62/4 = 

2,085 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(731,3
085,2

779,7 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 15,050 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,085 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(2,7
 2,085

050,15 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

3.1.1.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Úc: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 7,779 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 
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 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 7,779 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.1.340.1.3,14.1,42/4 = 400,2 

kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 15,050 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 

 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng, 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 15,050 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.1.340.1.3,14.1,42/4 = 400,2 

kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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3.1.2 Trường hợp 2: Hệ giằng chữ thập dùng thép tròn Φ16 có thanh chống: 

 

Hình 3.4 Sơ ñồ không gian bố trí hệ giằng 

3.1.2.1 Kết quả nội lực và chuyển vị: 

  Bảng 3.4: Giá trị nội lực  khung thứ 2 - trường hợp 2 

Vị trí nút 
khung 

P V2 V3 T M2 M3 

KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

Đầu xà 
ngang 

196,194 87,464 0,307 0,014 0,428 291,093 

Đỉnh xà 
ngang 

25,455 1,135 0,012 0,018 9,109 25,455 

Đỉnh 
cột  

61,531 19,678 0,007 2,578 201,105 61,531 

Chân 
cột  

66,398 14,783 0,006 19,463 229,110 66,398 
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Bảng 3.5: Giá trị chuyển vị  khung thứ 2 - trường hợp 2 

Vị trí nút 
khung 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 

m m m Radians Radians Radians 

Đầu xà 
ngang 0,009 0,007 0,001 0,000 0,000 0,001 

Đỉnh xà 
ngang 0,003 0,001 0,087 0,011 0,003 0,000 

Đỉnh 
cột  0,009 0,007 -0,001 0,000 0,000 0,001 

Chân 
cột  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
3.1.2.2 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Việt Nam: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 4,568 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 3,14.1,62/4 = 

2,085 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(2,2
085,2

568,4 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 11,076 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,085 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(3,5
 2,085

076,11 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

3.1.2.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Úc: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 4,568 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 
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 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 4,568 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.1.340.1.3,14.1,42/4 = 400,2 

kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 11,076 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 

 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng, 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 15,050 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.1.340.1.3,14.1,42/4 = 400,2 

kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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3.1.3 Trường hợp 3: Hệ giằng chữ thập dùng thép L50*50*3 không có thanh 

chống: 

 

 

Hình 3.5 Sơ ñồ không gian bố trí hệ giằng 
 

3.1.3.1 Kết quả nội lực và chuyển vị: 

Bảng 3.6: Giá trị nội lực  khung thứ 2 – trường hợp 3 

Vị trí nút 
khung 

P V2 V3 T M2 M3 

KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

Đầu xà 
ngang 

141,855 102,392 0,246 0,043 0,084 374,321 

Đỉnh xà 
ngang 

166,651 12,796 0,609 0,046 5,050 84,064 

Đỉnh 
cột  

131,286 74,666 19,345 0,036 1,265 241,225 

Chân 
cột  

288,181 78,051 8,636 0,005 10,700 247,932 
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Bảng 3.7: Giá trị chuyển vị  khung thứ 2 – trường hợp 3 

Vị trí nút 
khung 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 

m m m Radians Radians Radians 

Đầu xà 
ngang 

0,009 0,007 0,001 0,000 0,000 0,001 

Đỉnh xà 
ngang 

0,003 0,001 0,087 0,011 0,003 0,000 

Đỉnh 
cột  

0,009 0,007 0,001 0,000 0,000 0,001 

Chân 
cột  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
3.1.3.2 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Việt Nam: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 1,101 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 3,14.1,62/4 = 

2,085 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(372,0
96,2

101,1 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 2,789 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,96 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(942,0
 2,96

789,2 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

3.1.3.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Úc: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 1,101 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 
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 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng 

 Với thép góc ñều cạnh kt = 0,85 

 Vế trái N* = 1,101 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.0,85.2,96.340 = 654,4 kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 2,789 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 

 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng, 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 2,789 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.0,85.2,96.340 = 654,4 kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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3.1.4 Trường hợp 4: Hệ giằng chữ thập dùng thép L50*50*3 có thanh chống: 

 

Hình 3.6 Sơ ñồ không gian bố trí hệ giằng 

3.1.4.1 Kết quả nội lực và chuyển vị: 

  Bảng 3.8: Giá trị nội lực  khung thứ 2 – trường hợp 4 

Vị trí nút 
khung 

P V2 V3 T M2 M3 

KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

Đầu xà 
ngang 

130,845 102,675 0,304 0,018 0,052 402,279 

Đỉnh xà 
ngang 

144,114 16,111 0,935 0,015 0,125 49,706 

Đỉnh 
cột  

130,699 91,380 11,938 0,062 0,069 283,015 

Chân 
cột  

285,132 91,319 8,861 0,005 12,394 352,325 
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Bảng 3.9: Giá trị chuyển vị  khung thứ 2 – trường hợp 4 

Vị trí nút 
khung 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 

m m m Radians Radians Radians 

Đầu xà 
ngang 

0,015 0,009 0,001 0,001 0,000 0,001 

Đỉnh xà 
ngang 

0,003 0,004 0,145 0,016 0,003 0,000 

Đỉnh 
cột  

0,015 0,009 0,001 0,001 0,000 0,001 

Chân 
cột  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

3.1.3.2 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Việt Nam: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 1,831 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,96 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(619,0
96,2

831,1 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 1,831 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,96 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(663,0
 2,96

961,1 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

3.1.3.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Úc: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 1,831 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 
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 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng 

 Với thép góc ñều cạnh kt = 0,85 

 Vế trái N* = 1,831 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.0,85.2,96.340 = 654,4 kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 1,961 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 

 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng, 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 1,961 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.0,85.2,96.340 = 654,4 kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

 

Tài liệu này được lưu trữ tại http://tailieuxd.com/



 60

3.2 Hệ giằng bố trí ở gian thứ nhất (gian ñầu hồi). 

3.2.1 Trường hợp 5: Hệ giằng chữ thập dùng thép tròn Φ16 không có thanh 

chống: 

 

Hình 3.7 Sơ ñồ không gian bố trí hệ giằng 
 

3.2.1.1 Kết quả nội lực và chuyển vị: 

Bảng 3.10: Giá trị nội lực  khung thứ 2 – trường hợp 5 

Vị trí nút 
khung 

P V2 V3 T M2 M3 

KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

Đầu xà 
ngang 

97,193 89,991 0,204 0,021 0,176 314,057 

Đỉnh xà 
ngang 

206,964 23,559 5,083 -0,045 5,097 12,410 

Đỉnh 
cột  

85,837 71,024 33,696 0,009 3,033 224,129 

Chân 
cột  

199,115 75,222 16,637 0,007 22,205 279,289 
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Bảng 3.11: Giá trị chuyển vị  khung thứ 2 – trường hợp 5 

Vị trí nút 
khung 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 

m m m Radians Radians Radians 

Đầu xà 
ngang 

0,013 0,007 0,001 0,001 0,000 0,001 

Đỉnh xà 
ngang 

0,004 0,011 0,098 0,021 0,001 0,000 

Đỉnh 
cột  

0,013 0,007 0,001 0,001 0,000 0,001 

Chân 
cột  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

3.2.1.2 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Việt Nam: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 11,738 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 3,14.1,62/4 = 

2,085 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(63,5
085,2

738,11 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 8,067 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,085 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(869,3
 2,085

067,8 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

3.2.1.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Úc: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 11,738 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 
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 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 11,738 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.1.340.1.3,14.1,42/4 = 400,2 

kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 8,067 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 

 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng, 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 8,067 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.1.340.1.3,14.1,42/4 = 400,2 

kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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3.2.2 Trường hợp 6: Hệ giằng chữ thập dùng thép tròn Φ16 có thanh chống: 

 

 

Hình 3.8 Sơ ñồ không gian bố trí hệ giằng 

3.2.2.1 Kết quả nội lực và chuyển vị: 

Bảng 3.12: Giá trị nội lực  khung thứ 2 – trường hợp 6 

Vị trí nút 
khung 

P V2 V3 T M2 M3 

KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

Đầu xà 
ngang 

78,250 84,314 0,391 0,016 0,401 273,665 

Đỉnh xà 
ngang 

193,074 27,833 2,207 0,027 1,723 7,414 

Đỉnh 
cột  

75,342 60,440 23,087 0,011 2,834 192,562 

Chân 
cột  

245,927 60,440 1,046 0,002 1,323 110,446 
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Bảng 3.13: Giá trị chuyển vị  khung thứ 2 – trường hợp 6 

Vị trí nút 
khung 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 

m m m Radians Radians Radians 

Đầu xà 
ngang 

0,011 0,007 0,001 0,001 0,000 0,001 

Đỉnh xà 
ngang 

0,004 0,005 0,076 0,016 0,001 0,000 

Đỉnh 
cột  

0,011 0,007 0,001 0,001 0,000 0,001 

Chân 
cột  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

3.2.2.2 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Việt Nam: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 16,263 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 3,14.1,62/4 = 

2,085 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(8,7
085,2

263,16 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 11,240 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,085 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(39,5
 2,085

240,11 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

3.2.2.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Úc: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 16,263 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 
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 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 16,263 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.1.340.1.3,14.1,42/4 = 400,2 

kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 11,240 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 

 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng, 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 11,240 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.1.340.1.3,14.1,42/4 = 400,2 

kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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3.2.3 Trường hợp 7: Hệ giằng chữ thập dùng thép L50*50*3 không có thanh 

chống: 

 

Hình 3.9 Sơ ñồ không gian bố trí hệ giằng 

3.2.3.1 Kết quả nội lực và chuyển vị: 

Bảng 3.14: Giá trị nội lực  khung thứ 2 – trường hợp 7 

Vị trí nút 
khung 

P V2 V3 T M2 M3 

KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

Đầu xà 
ngang 

131,251 100,394 0,031 0,021 0,081 387,107 

Đỉnh xà 
ngang 

168,783 16,570 2,030 0,046 1,375 47,104 

Đỉnh 
cột  

117,630 89,641 15,317 0,045 0,600 278,446 

Chân 
cột  

275,679 89,612 0,439 0,003 1,038 151,886 
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Bảng 3.15: Giá trị chuyển vị  khung thứ 2  – trường hợp 7 

Vị trí nút 
khung 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 

m m m Radians Radians Radians 

Đầu xà 
ngang 

0,016 0,010 0,001 0,001 0,000 0,001 

Đỉnh xà 
ngang 

0,004 0,002 0,136 0,023 0,001 0,000 

Đỉnh 
cột  

0,016 0,010 0,001 0,001 0,000 0,001 

Chân 
cột  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

3.2.3.2 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Việt Nam: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 5,438 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,96 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(837,1
96,2

438,5 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 3,637 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,96 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(229,1
 2,96

637,3 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

3.2.3.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Úc: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 5,438 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 
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 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng 

 Với thép góc ñều cạnh kt = 0,85 

 Vế trái N* = 5,438 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.0,85.2,96.340 = 654,4 kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 3,637 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 

 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng, 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 3,637 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.0,85.2,96.340 = 654,4 kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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3.2.4 Trường hợp 8: Hệ giằng chữ thập dùng thép L50*50*3 có thanh chống: 

 

Hình 3.10 Sơ ñồ không gian bố trí hệ giằng 

3.2.4.1 Kết quả nội lực và chuyển vị: 

Bảng 3.16: Giá trị nội lực  khung thứ 2 – trường hợp 8 

Vị trí nút 
khung 

P V2 V3 T M2 M3 

KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

Đầu xà 
ngang 

135,816 103,766 0,218 0,022 0,063 408,718 

Đỉnh xà 
ngang 

168,462 15,110 3,229 0,118 1,821 54,384 

Đỉnh 
cột  

122,076 94,087 16,063 0,055 0,084 291,825 

Chân 
cột  

278,043 94,052 0,252 0,003 1,232 158,541 
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Bảng 3.17: Giá trị chuyển vị  khung thứ 2  – trường hợp 8 

Vị trí nút 
khung 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 

m m m Radians Radians Radians 

Đầu xà 
ngang 

0,017 0,010 0,001 0,001 0,000 0,001 

Đỉnh xà 
ngang 

0,004 0,007 0,146 0,039 0,001 0,000 

Đỉnh 
cột  

0,017 0,010 0,001 0,001 0,000 0,001 

Chân 
cột  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

3.2.4.2 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Việt Nam: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 5,039 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,96 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(702,1
96,2

039,5 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 3,202 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 1): 

c
n

f
A

N
γ≤=σ  

 Trong ñó:  

 σ − Ứng suất trong thanh giằng chịu kéo. 

 N – Nội lực kéo tính toán của thanh giằng  chịu kéo.  

 An- Diện tích tiết diện thực của thanh giằng chịu kéo, An = 2,96 cm2 

 f – Cường ñộ tính toán của thép, f = 340 kN/cm2 

 γc – Hệ số ñiều kiện làm việc, γc = 0,9 

→ )cm/kN(3069,0.340f)cm/kN(082,1
 2,96

202,3 2
c

2 ==γ≤==σ  

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

3.2.4.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giằng theo tiêu chuẩn Úc: 

 a). Thanh giằng mái: 

 Lực dọc trong thanh giằng mái: N = 5,039 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 
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 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng 

 Với thép góc ñều cạnh kt = 0,85 

 Vế trái N* = 5,039 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.0,85.2,96.340 = 654,4 kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 

 b). Thanh giằng cột: 

 Lực dọc trong thanh giằng cột: N = 3,202 kN 

* Kiểm tra bền:  

Theo công thức (2 - 4): 

t
* N9,0N ≤     

 Trong ñó:  

 Ν∗ − Lực dọc trong thanh giằng chịu kéo. 

 Nt – Khả năng chịu lực danh nghĩa của tiết diện. 

 Nt = 0,85ktAnfu 

 An : Tiết diện thực của cấu kiện. 

 fu – Cường ñộ bền về kéo cho phép dùng ñể thiết kế. 

 kt – hệ số ñộ lệch tâm của tải trọng, 

 Với loại dây thép tròn kt = 1 và An là tiết diện thực của ñầu thanh ñã 

ñược tạo ren làm bu lông liên kết. 

 Vế trái N* = 3,202 kN 

 Vế phải 0,9.Nt = 0,9.0,85ktAnfu = 0,9.0,85.0,85.2,96.340 = 654,4 kN 

→Vế trái < vế phải 

Thanh giằng ñảm bảo ñiều kiện về bền. 
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3.3 Đánh giá sự ảnh hưởng của vị trí bố trí và cấu tạo hệ giằng tới sự làm 

việc của khung. 

3.3.1 Nhận xét kết quả tính toán bằng phần mềm SAP 2000. 

3.3.1.1 Về  nội lực: 

Trị số mô men theo phương dọc nhà thay ñổi không nhiều khi hệ giằng 

sử dụng thép tròn φ16 hoặc khi hệ giằng sử dụng thép góc L50x50x3.  

 Trường hợp hệ giằng chữ thập có thêm thanh chống trị số mô men của 

khung tại cùng vị trí và cùng bước gian giảm ñi so với trường hợp hệ giằng 

không bố trí thanh chống. 

 Bố trí hệ giằng tại gian thứ 2 sẽ cho giá trị nội lực của khung nhỏ hơn giá 

trị nội lực khi bố trí hệ giằng tại gian thứ nhất (Gian ñầu hồi). 

3.3.1.2 Về  chuyển vị: 

Giá trị chuyển vị theo phương dọc nhà tăng lên khi thay hệ giằng sử 

dụng thép tròn φ16 bằng hệ giằng sử dụng thép góc L50x50x5.  

 Trường hợp hệ giằng chữ thập có thanh chống có giá trị chuyển vị  nhỏ 

hơn khi hệ giằng không có thanh chống. 

 Giá trị chuyển vị khi bố trí hệ giằng tại gian thứ 2 nhỏ hơn giá trị chuyển 

vị khi bố trí hệ giằng tại gian thứ nhất (Gian ñầu hồi). 

3.3.2 Đánh giá sự ảnh hưởng của vị trí bố trí và cấu tạo hệ giằng tới sự 

làm việc của khung. 

3.3.2.1 Về  khả năng chịu lực: 

Trong khi thiết kế nhà khung thép nhẹ chúng ta cần lưu ý ñến sự làm 

việc của hệ kết cấu khung khi chịu tác dụng của tải trọng gió thổi theo 

phương dọc nhà. Qua nghiên cứu thấy khi chịu tác dụng của gió thổi dọc nhà 

ta thấy nội lực và chuyển vị của khung thứ 2 thông thường có trị số lớn nhất. 

Và trị số này giảm xuống ñáng kể khi ta bố trí hệ giằng ở gian thứ 2 thay vì 

bố trí hệ giằng tại gian thứ nhất.  
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Khi hệ giằng sử dụng thép góc, ñộ cứng của hệ kết cấu khung ñược tăng 

lên, vì vậy việc phân phối nội lực của trong toàn nhà ñược tốt hơn khi chịu tác 

dụng của tải trọng ñặc biệt là tải trọng ngang như tải trọng gió, tải trọng cầu 

trục. 

3.3.2.1 Về  tính kinh tế: 

Qua nghiên cứu và tính toán thấy việc bố trí vị trí hay cấu tạo các thanh 

giằng (thép tròn, thép góc) trong hệ giằng nhà công nghiệp một cách hợp lý sẽ 

làm giảm giá trị nội lực cũng như chuyển vị của hệ kết cấu khung của ngôi 

nhà. Việc bố trí vị trí các thanh giằng không làm ảnh hưởng tới tính kinh tế 

cũng như giá thành của công trình, tuy nhiên việc sử dụng vật liệu cho hệ 

giằng sẽ làm thay ñổi giá thành công trình. Làm bài toán tính giá thành của hệ 

giằng trong ví dụ của chương này như sau: 

Chiều dài của hệ giằng trong trường hợp 2 là: 

+ Hệ giằng mái: (13x2x2+3x2x2)x8,52 + (13x4+3)x6 = 875,28 m 

+ Hệ giằng cột: (3x2x2x2)x6,71 = 161,04 m 

+ Tổng chiều dài của hệ giằng trong trường hợp 2 là: 1036,32 m 

 * Giá thành hệ giằng khi dùng thép tròn φ16 là: 1036,32x1,58x20000 = 

32747712 ñồng 

 * Giá thành hệ giằng khi dùng thép góc L50x50x3 là: 

1036,32x2,96x20000 = 61350144 ñồng 

 Giá thành của hệ giằng khi sử dụng thép góc L50x50x3 lớn hơn giá 

thành của hệ giằng khi sử dụng thép tròn φ16 rất nhiều, ngoài ra việc cấu tạo 

các chi tiết liên kết của thanh giằng với các kết cấu khác của thép góc phức 

tạp và tốn kém hơn rất nhiều so với thép tròn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

 Qua khảo sát và tính toán nhận thấy việc bố trí vị trí hệ giằng có ảnh 

hưởng ñến kết cấu chịu lực chính trong nhà công nghiệp sử dụng khung thép 

nhẹ và ảnh hưởng ñến tính kinh tế, giá thành công trình. 

 Việc tính toán và cấu tạo hệ giằng phải tuân thủ theo các quy ñịnh chung 

của thiết kế, không ñược tuỳ tiện thay ñổi vị trí hay lược bỏ bớt các thanh 

giằng. 

 Khi bố trí hệ giằng ở gian thứ 2 của nhà thì có lợi hơn về mặt nội lực và 

chuyển vị cho hệ kết cấu khung so với việc bố trí hệ giằng ở gian ñầu hồi. 

 Khi xây dựng nhà ở vùng có gió lớn nên dùng hệ giằng bằng thép góc 

hoặc hệ giằng bằng thép tròn nhưng phải bố trí thêm các thanh chống dọc ñể 

tăng ñộ cứng và làm giảm chuyển vị cho kết cấu. 

2. Kiến nghị  

Do khuôn khổ luận văn và thời gian thực hiện ñề tài còn hạn chế nên 

khối lượng thực hiện chưa lớn, các kết quả chưa ñược bao quát nhiều vấn ñề.  

Tuy nhiên từ những kết quả nghiên cứu của ñề tài, ta thấy việc tính toán 

hệ giằng liên quan mật thiết ñến việc tính toán thiết kế kết cấu dầm mái và cột 

cho khung nhà thép tiền chế và sự ảnh hưởng của vị trí bố trí hệ giằng ảnh 

hưởng rất nhiều tới sự ổn ñịnh chung của hệ khung nhà công nghiệp và  việc 

sử dụng vật liệu dùng cho hệ giằng cần ñược tính toán rõ ràng tránh sự lãng 

phí kinh tế không cần thiết. 

Tính toán, sử dụng các thanh giằng chịu kéo bằng thép tròn trong kết cấu 

nhà thép tiền chế có ñầy ñủ cơ sở và cần sớm ñược thống nhất trong tiêu 

chuẩn ñể áp dụng thống nhất vào thiết kế nhà thép tiền chế ở Việt Nam. 
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